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UBND TỈNH TUYÊN QUANG            

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂN TRÀO 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO 

(Ban hành kèm theo Quyết định số: 344A/QĐ-ĐHTT  ngày 26 tháng 4 năm 2022 

của Hiệu trưởng trường Đại học Tân Trào) 

 

 Tên chương trình :  Sư phạm Ngữ Văn 

Trình độ đào tạo   :  Đại học 

Ngành đào tạo    :  Sư phạm Ngữ Văn 

Mã số          :  7140217 

 

 1. Mục tiêu đào tạo (kí hiệu MT) 

 - Mục tiêu chung  

 Đào tạo cử nhân Sư phạm Ngữ văn có phẩm chất chính trị, đạo đức và sức 

khỏe; có kiến thức chuyên sâu về ngữ văn và kĩ năng thực hành nghề nghiệp; đáp 

ứng yêu cầu đổi mới giáo dục ở bậc Trung học cơ sở (THCS) và trung học phổ thông 

(THPT), có ý thức phục vụ nhân dân. 

 - Mục tiêu cụ thể  

 MT 1. Có kiến thức về lý luận chính trị, quốc phòng, an ninh, ngoại ngữ và 

công nghệ thông tin. 

 MT 2. Có kiến thức lí thuyết và thực tế chuyên sâu về lĩnh vực ngữ văn để 

làm việc ở trường phổ thông và các cơ sở giáo dục. 

 MT 3. Có kĩ năng thực hành nghề nghiệp để tổ chức và đánh giá các hoạt động 

giáo dục theo định hướng phát triển năng lực học sinh. 

 MT 4. Có kĩ năng giao tiếp để thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến lĩnh vực 

giáo dục phổ thông. 

 MT 5. Có phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, khả năng làm việc độc lập, làm 

việc nhóm, tự chịu trách nhiệm, năng động và sáng tạo, thích nghi với môi trường 

làm việc, có ý thức phục vụ nhân dân. 

 2. Chuẩn đầu ra chương trình đào tạo (kí hiệu CĐR) 

 Sau khi tốt nghiệp ngành Đại học Sư phạm Ngữ văn, người học phải đạt được 

các yêu cầu sau:  

Mã CĐR Nội dung CĐR 

Về kiến thức 

CĐR 1 Vận dụng những kiến thức về lý luận chính trị, quốc phòng – an ninh, giáo 
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Mã CĐR Nội dung CĐR 

dục thể chất để thực hiện tốt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp 

luật của Nhà nước. 

CĐR 2 
Vận dụng hiệu quả kiến thức về ngữ văn nói riêng và khoa học xã hội nói 

chung để nâng cao trình độ, nghiên cứu khoa học và học tập suốt đời. 

CĐR 3 
Vận dụng kiến thức liên môn về ngữ văn để thực hiện giảng dạy và tổ chức hoạt 

động giáo dục ở trường phổ thông và đáp ứng yêu cầu về đổi mới giáo dục 

CĐR 4 
Vận dụng kiến thức khoa học giáo dục để tổ chức, quản lí, điều hành và đánh giá 

các hoạt động chuyên môn trong trường phổ thông. 

Về kỹ năng 

Kỹ năng cứng 

CĐR 5 Đánh giá việc lập kế hoạch và tổ chức các hoạt động dạy học ở phổ thông. 

CĐR 6 Thực hiện thành thạo các kỹ năng thực hành trong dạy học và nghiên cứu. 

CĐR 7 
Phân tích được các vấn đề nảy sinh trong quá trình xây dựng và triển khai kế 

hoạch dạy học, giáo dục để xác định phương án giải quyết phù hợp.  

Kỹ năng mềm 

CĐR 8 
Thực hiện đúng quy định về đạo đức nhà giáo và quy chế dân chủ ở trường 

phổ thông. 

CĐR 9 
Thực hiện kỹ năng phản biện, sáng tạo, tìm kiếm cơ hội khởi nghiệp và dẫn 

dắt người khác khởi nghiệp. 

CĐR 10 

Sử dụng máy tính, khai thác mạng Internet, phần mềm tin học phục vụ công 

tác chuyên môn. Sử dụng kiến thức tiếng Anh cơ bản và chuyên ngành để trao 

đổi thông tin về những chủ đề đơn giản, diễn đạt một số tình huống chuyên 

môn thông thường. 

Về thái độ, năng lực tự chủ, chịu trách nhiệm 

CĐR 11 

Tổ chức việc hướng dẫn, giám sát những người khác thực hiện nhiệm vụ chuyên 

môn; làm việc độc lập, làm việc nhóm trong điều kiện thay đổi, chịu trách 

nhiệm đối với nhóm về các vấn đề cần giải quyết. 

CĐR 12 

Lập kế hoạch phân công, quản lí các nguồn lực, tự định hướng để đưa ra và 

bảo vệ kết luận chuyên môn nhằm cải thiện hiệu quả các hoạt động liên quan 

đến lĩnh vực giáo dục. 

 3. Chuẩn đầu vào 

 Đã tốt nghiệp THPT hoặc tương đương, đạt ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào 

theo đề án tuyển sinh hàng năm của Nhà trường. 

4. Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp 

 Giáo viên giảng dạy môn Ngữ văn ở trường trung học cơ sở và trung học phổ thông; 

đảm nhận các công việc trong ngành giáo dục; cán bộ nghiên cứu ở các cơ sở giáo dục, cơ 

sở nghiên cứu khoa học và công nghệ liên quan đến khoa học xã hội. 
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 5. Khả năng phát triển và nâng cao trình độ 

 Có thể học lên trình độ Thạc sĩ chuyên ngành Ngôn ngữ học, Phương pháp dạy học 

Văn, Văn học Việt Nam, Văn học nước ngoài hoặc các chuyên ngành gần. 

 6. Ma trận chuẩn đầu ra chương trình đào tạo 

Các HP trong CTĐT Chuẩn đầu ra 

Mã HP Học phần 

Kiến thức Kĩ năng 

TĐ, 

NLTC, 

TCTN 

C

Đ

R 

1 

C

Đ

R 

2 

C

Đ

R 

3 

C

Đ

R 

4 

C

Đ

R 

5 

C

Đ

R 

6 

C

Đ

R 

7 

C

Đ

R 

8 

C

Đ

R 

9 

C

Đ

R 

10 

C

Đ

R 

11 

C

Đ

R 

12 

A. Kiến thức giáo dục đại cương             

I. Lý luận chính trị             

LL2.1.040.3 Triết học Mác- Lênin 2            

LL2.1.041.2 
Kinh tế chính trị Mác- 

Lênin 

3            

LL2.1.042.2 
Chủ nghĩa xã hội khoa 

học 

3            

LL2.1.043.2 Tư tưởng Hồ Chí Minh 3            

LL2.1.044.2 
Lịch sử Đảng Cộng sản 

Việt Nam 

3            

LL2.1.007.2 Pháp luật đại cương  3            

II. Ngoại ngữ             

NN2.1.001.3 Tiếng Anh 1  3        3 1  

NN2.1.002.3 Tiếng Anh 2  3        3 1  

NN2.1.003.3 Tiếng Anh 3  3        3 1  

III. Tin học             

TN2.1.501.2 Tin học đại cương          3   

IV Giáo dục thể chất (GDTC)             

 Học phần bắt buộc             

TC2.1.001.2 
 Giáo dục thể chất 1 (Bơi 

lội) 

2            

Học phần tự chọn 1: Giáo dục thể chất 

2 (Chọn 1 trong 8 học phần) 

            

TC2.1.002.3 
GD Thể chất 2 (Bóng đá 

1) 

2            
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Các HP trong CTĐT Chuẩn đầu ra 

Mã HP Học phần 

Kiến thức Kĩ năng 

TĐ, 

NLTC, 

TCTN 

C

Đ

R 

1 

C

Đ

R 

2 

C

Đ

R 

3 

C

Đ

R 

4 

C

Đ

R 

5 

C

Đ

R 

6 

C

Đ

R 

7 

C

Đ

R 

8 

C

Đ

R 

9 

C

Đ

R 

10 

C

Đ

R 

11 

C

Đ

R 

12 

TC2.1.003.3 
GD Thể chất 2 (Bóng bàn 

1) 

2            

TC2.1.004.3 
GD Thể chất 2 (Bóng 

chuyền 1) 

2            

TC2.1.005.3 
GD Thể chất 2 (Cầu lông 

1) 

2            

TC2.1.006.3 
GD Thể chất 2 (Võ thuật 

1) 

2            

TC2.1.007.3 
GD Thể chất 2 (Điền kinh 

1) 

2            

TC2.1.018.3 
GD Thể chất 2 (Bóng rổ 

1) 

2            

TC2.1.020.3 GD Thể chất 2 (Bơi lội 1) 2            

Học phần tự chọn 2: GD Thể chất 3 

(Chọn 1 trong 8 học phần) 

            

TC2.1.008.2 
GD Thể chất 3 (Bóng đá 

2) 

2            

TC2.1.009.2 
GD Thể chất 3 (Bóng bàn 

2) 

2            

TC2.1.010.2 
GD Thể chất 3 (Bóng 

chuyền 2) 

2            

TC2.1.011.2 
GD Thể chất 3 (Cầu lông 

2) 

2            

TC2.1.012.2 
GD Thể chất 3 (Võ thuật 

2) 

2            

TC2.1.013.2 
GD Thể chất 3 (Điền kinh 

2) 

2            

TC2.1.019.2 
GD Thể chất 3  (Bóng rổ 

2) 

2            

TC2.1.021.2 GD Thể chất 3  (Bơi lội 2) 2            

V. Giáo dục Quốc phòng – An ninh             

TC2.1.014.3 GDQP - An ninh 1 2            
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Các HP trong CTĐT Chuẩn đầu ra 

Mã HP Học phần 

Kiến thức Kĩ năng 

TĐ, 

NLTC, 

TCTN 

C

Đ

R 

1 

C

Đ

R 

2 

C

Đ

R 

3 

C

Đ

R 

4 

C

Đ

R 

5 

C

Đ

R 

6 

C

Đ

R 

7 

C

Đ

R 

8 

C

Đ

R 

9 

C

Đ

R 

10 

C

Đ

R 

11 

C

Đ

R 

12 

TC2.1.015.2 GDQP - An ninh 2 2            

TC2.1.016.2 GDQP - An ninh 3 2            

TC2.1.017.2 GDQP – An ninh 4 2            

B. Kiến thức giáo dục chuyên nghiệp             

I. Kiến thức cơ sở ngành             

1. Học phần bắt buộc             

LL2.1.005.2 

Quản lý hành chính nhà 

nước và quản lí ngành 

giáo dục đào tạo 

3   2        1 

XH2.1.001.2 Tiếng Việt thực hành   3     2     

XH2.1.028.2 
Phương pháp nghiên cứu 

khoa học Ngữ văn 

  3   2       

XH2.1.033.2 Hán Nôm cơ sở  2      2     

2. Học phần tự chọn 4 TC (chọn 2  học 

phần trong 4 học phần sau) 

            

VD.2.1.091.2 Cơ sở văn hóa Việt Nam  2   2       1 

TL2.1.020.2 Tâm lý học giới tính  2           

LL2.1.019.2 
Văn hóa tín ngưỡng, tôn 

giáo 

 2           

LL2.1.018.2 
Mỹ học và giáo dục thẩm 

mỹ 

 3           

II. Kiến thức ngành             

1. Học phần bắt buộc             

XH2.1.003.2 Dẫn luận ngôn ngữ học   3     2   1  

XH2.1.004.2 
Lí luận và phê bình Văn 

học  

  3     2   1  

XH2.1.005.2 
Tác phẩm và loại thể văn 

học  

  3   2       

XH2.1.006.2 Tiến trình văn học   3   2     1  

XH2.1.002.2 Đại cương văn học Việt   2   2       
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Các HP trong CTĐT Chuẩn đầu ra 

Mã HP Học phần 

Kiến thức Kĩ năng 

TĐ, 

NLTC, 

TCTN 

C

Đ

R 

1 

C

Đ

R 

2 

C

Đ

R 

3 

C

Đ

R 

4 

C

Đ

R 

5 

C

Đ

R 

6 

C

Đ

R 

7 

C

Đ

R 

8 

C

Đ

R 

9 

C

Đ

R 

10 

C

Đ

R 

11 

C

Đ

R 

12 

Nam 

XH2.1.007.3 
Văn học dân gian Việt 

Nam  

  3   2       

XH2.1.008.3 
Văn học Việt Nam trung 

đại 1  

  3   2     1  

XH2.1.009.3 
Văn học Việt Nam trung 

đại 2  

  3   2     1  

XH2.1.010.3 
Văn học Việt Nam hiện 

đại 1  

  3   2     1  

XH2.1.011.3 
Văn học Việt Nam hiện 

đại 2  

  3   2     1  

XH2.1.012.3 
Văn học Việt Nam hiện 

đại 3  

  3   2     1  

XH2.1.013.3 
Ngữ âm và Từ vựng 

tiếng Việt  
 

 3   2     1  

XH2.1.014.2 Ngữ pháp tiếng Việt   3   2     1  

XH2.1.015.2 Ngữ dụng học tiếng Việt    3   2     1  

XH2.1.016.2 
Phong cách học tiếng 

Việt 
 

 3   2     1  

XH2.1.017.2 Văn học Nga – Xô Viết   3   2     1  

XH2.1.018.2 Văn học Phương Đông   3   2     1  

XH2.1.019.3 
Văn học Phương Tây, 

Mỹ, Mỹ  Latinh  
 

 3   2     1  

2. Học phần tự chọn 2 TC (chọn 1 học 

phần trong 5 học phần sau) 
 

           

XH2.1.023.2 Thực tế văn học          2    

XH2.1.024.2 Thi pháp học   2   2       

XH2.1.025.2 
Lí luận văn học, những 

vấn đề hiện đại 

  2   1       

XH2.1.026.2 
Truyện ngắn và tiểu 

thuyết Việt Nam hiện đại  

  2   1       

XH2.1.040.2 Văn học so sánh    3      2    
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Các HP trong CTĐT Chuẩn đầu ra 

Mã HP Học phần 

Kiến thức Kĩ năng 

TĐ, 

NLTC, 

TCTN 

C

Đ

R 

1 

C

Đ

R 

2 

C

Đ

R 

3 

C

Đ

R 

4 

C

Đ

R 

5 

C

Đ

R 

6 

C

Đ

R 

7 

C

Đ

R 

8 

C

Đ

R 

9 

C

Đ

R 

10 

C

Đ

R 

11 

C

Đ

R 

12 

III. Kiến thức nghiệp vụ sư phạm             

1.Học phần bắt buộc             

TL2.1.205.4 Tâm lý học  2           

TL2.1.208.4 Giáo dục học     2        

TL2.1.008.2 Giao tiếp sư phạm        2     

XH2.1.020.4 
Phương pháp dạy học 

đọc – hiểu 
 

 3     2   1  

XH2.1.021.3 
Phương pháp dạy học 

tiếng Việt  
 

 3     2   1  

XH2.1.022.2 Làm văn   3     2   1  

XH2.1.027.2 
Môn Ngữ văn trong nhà 

trường phổ thông 

  3   2     1  

XH2.1.029.2 
Rèn luyện nghiệp vụ sư 

phạm môn Ngữ văn 

  3    2     2 

XH2.1.031.4 
Dạy học phát triển năng 

lực môn Ngữ văn 

  3  2        

XH2.1.032.2 
Đánh giá năng lực học 

sinh trong môn Ngữ văn 

   3   2      

XH2.1.034.2 

Từ Hán Việt với việc 

giảng dạy ngữ văn ở  

trường phổ thông 

 2      2     

2. Học phần tự chọn 4 TC (chọn 2 học 

phần trong 5 học phần sau) 

            

XH2.1.030.2 Ngôn ngữ văn chương   3  2        

XH2.1.035.2 
Tiếp nhận văn học trong 

nhà trường 

   2     2    

TN2.1.660.2 

Ứng dụng công nghệ 

thông tin trong dạy học 

Ngữ Văn 

         3   

XH2.1.036.2 
Văn học và các loại hình 

nghệ thuật khác 

  3     2   1  

XH2.1.039.2 Phương ngữ học tiếng   3   2     1  
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Các HP trong CTĐT Chuẩn đầu ra 

Mã HP Học phần 

Kiến thức Kĩ năng 

TĐ, 

NLTC, 

TCTN 

C

Đ

R 

1 

C

Đ

R 

2 

C

Đ

R 

3 

C

Đ

R 

4 

C

Đ

R 

5 

C

Đ

R 

6 

C

Đ

R 

7 

C

Đ

R 

8 

C

Đ

R 

9 

C

Đ

R 

10 

C

Đ

R 

11 

C

Đ

R 

12 

Việt 

III. Thực tập             

XH2.1.037.4 Thực tập 1     3   3    3 

XH2.1.038.4 Thực tập 2     3   3    3 

IV. Khóa luận tốt nghiệp/Học phần 

thay thế khóa luận tốt nghiệp  

            

XH2.1.041.6 Khóa luận tốt nghiệp   3         3 

XH2.1.042.2  
Dạy văn bản thông tin ở 

trường phổ thông 
 

 3   2     1  

XH2.1.042.2  

Ngôn ngữ với vấn đề bảo 

tồn văn hóa trong đời 

sống các dân tộc thiểu số 

 

 3   2     1  

XH2.1.043.2  

Dạy học Ngữ văn theo 

chủ đề tích hợp liên 

môn 

 

 3   2     1  

Tổng số tín chỉ toàn khóa: 132 tín chỉ 

(Không tính Giáo dục thể chất, Giáo dục 

Quốc phòng – An ninh) 

 

           

 1 = Đóng góp ở mức độ thấp; 2 = Đóng góp ở mức độ trung bình; 3 = Đóng góp ở mức 

độ cao 

 7. Thời gian đào tạo: 4 năm 

 8. Khối lượng kiến thức toàn khóa: 132 tín chỉ (không kể GDTC và GD QP-AN), 

trong đó: 

 - Kiến thức giáo dục đại cương: 24 tín chỉ; 

 - Kiến thức cơ sở ngành: 12 tín chỉ; 

 - Kiến thức ngành: 46 tín chỉ; 

 - Kiến thức nghiệp vụ sư phạm: 36 tín chỉ; 

 - Thực tập: 8 tín chỉ; 

 - Khóa luận tốt nghiệp hoặc các học phần thay thế khóa luận tốt nghiệp: 6 tín chỉ. 

 9. Quy trình đào tạo, điều kiện tốt nghiệp 
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  Theo Chương II-IV, Quy chế đào tạo Đại học của trường Đại học Tân Trào ban 

hành kèm theo Quyết định số 667/QĐ-ĐHTTr, ngày 25/8/2021 của Hiệu trưởng Trường 

Đại học Tân Trào. 

  10. Thang điểm 

  Theo Điều 20, Chương III, Quyết định số 1838/QĐ-ĐHTTr, ngày 28/09/2015 của 

Hiệu trưởng Trường Đại học Tân Trào về việc ban hành Quy định đào tạo Đại học, Cao 

đẳng hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ.  

11. Nội dung chương trình 

S 

TT 

Mã                   

học phần 
Tên học phần 

Số 

tín 

chỉ 

 Số giờ tín chỉ 

Học phần học 

trước Lí 

thuyết 

Bài 

tập, 

kiểm 

tra 

Thực 

hành, 

thảo 

luận 

Thực tế, thực 

tập, tiểu luận, 

bài tập lớn, khóa 

luận tốt nghiệp 

A. Kiến thức giáo dục đại cương 33      

I. Lý luận chính trị 13      

1 LL2.1.040.3 
Triết học Mác 

Lênin 
3 44 1    

2 LL2.1.041.2 
Kinh tế Chính 

trị Mác Lênin 
2 25 5   LL2.1.040.3 

3 LL2.1.042.2 
Chủ nghĩa xã 

hội khoa học 
2 29 1   LL2.1.041.2 

4 LL2.1.043.2 
Tư tưởng Hồ 

Chí Minh 
2 21,5 1 15  LL2.1.042.2 

5 LL2.1.044.2 

 Lịch sử Đảng 

cộng sản  Việt 

Nam 

2 21,5 1 15  LL2.1.043.2 

6 LL2.1.007.2 
Pháp luật đại 

cương  
2 29 1    

II. Ngoại ngữ 9      

7 NN2.1.001.3 Tiếng Anh 1 3 20 25    

8 NN2.1.002.3 Tiếng Anh 2 3 20 25   NN2.1.001.3 

9 NN2.1.003.3 Tiếng Anh 3 3 20 25   NN2.1.002.3 

III. Tin học 2      

10 TN2.1.501.2 
Tin học đại 

cương 
2 15 15    

VI. Giáo dục thể chất 7      

1. Học phần bắt buộc 2      

11 TC2.1.001.2 
 Giáo dục thể 

chất 1 (Bơi lội) 
2    30  
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S 

TT 

Mã                   

học phần 
Tên học phần 

Số 

tín 

chỉ 

 Số giờ tín chỉ 

Học phần học 

trước Lí 

thuyết 

Bài 

tập, 

kiểm 

tra 

Thực 

hành, 

thảo 

luận 

Thực tế, thực 

tập, tiểu luận, 

bài tập lớn, khóa 

luận tốt nghiệp 

2. Học phần tự chọn 1: GD Thể chất 2 

(Chọn 1 trong 8 học phần) 
     

12 TC2.1.002.3 
GD Thể chất 2 

(Bóng đá 1) 
3 4   41 TC2.1.001.2 

13 TC2.1.003.3 
GD Thể chất 2 

(Bóng bàn 1) 
3 4   41 TC2.1.001.2 

14 TC2.1.004.3 

GD Thể chất 2 

(Bóng chuyền 

1) 

3 4   41 TC2.1.001.2 

15 TC2.1.005.3 
GD Thể chất 2 

(Cầu lông 1) 
3 3   42 TC2.1.001.2 

16 TC2.1.006.3 
GD Thể chất 2 

(Võ thuật 1) 
3 2   43 TC2.1.001.2 

17 TC2.1.007.3 
GD Thể chất 2 

(Điền kinh 1) 
3 2   43 TC2.1.001.2 

18 TC2.1.018.3 
GD Thể chất 2 

(Bóng rổ 1) 
3 2   43 TC2.1.001.2 

19 TC2.1.020.3 
GD Thể chất 2 

(Bơi lội 1) 
3 4   41 TC2.1.001.2 

2. Học phần tự chọn 2: GD Thể chất 3 

(Chọn 1 trong 8 học phần) 
     

20 TC2.1.008.2 
GD Thể chất 3 

(Bóng đá 2) 
2 0   30 

GD Thể chất 

2 

21 TC2.1.009.2 
GD Thể chất 3 

(Bóng bàn 2) 
2 0   30 

GD Thể chất 

2 

22 TC2.1.010.2 

GD Thể chất 3 

(Bóng chuyền 

2) 

2 0   30 
GD Thể chất 

2 

23 TC2.1.011.2 
GD Thể chất 3 

(Cầu lông 2) 
2 0   30 

GD Thể chất 

2 

24 TC2.1.012.2 
GD Thể chất 3 

(Võ thuật 2) 
2 2   28 

GD Thể chất 

2 

25 TC2.1.013.2 
GD Thể chất 3 

(Điền kinh 2) 
2 2   28 

GD Thể chất 

2 

26 TC2.1.019.2 
GD Thể chất 3  

(Bóng rổ 2) 
2 0   30 

GD Thể chất 

2 
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S 

TT 

Mã                   

học phần 
Tên học phần 

Số 

tín 

chỉ 

 Số giờ tín chỉ 

Học phần học 

trước Lí 

thuyết 

Bài 

tập, 

kiểm 

tra 

Thực 

hành, 

thảo 

luận 

Thực tế, thực 

tập, tiểu luận, 

bài tập lớn, khóa 

luận tốt nghiệp 

27 TC2.1.021.2 
GD Thể chất 3  

(Bơi lội 2) 
2 0   30 

GD Thể chất 

2 

V. Giáo dục Quốc phòng – An 

ninh 
9      

28 TC2.1.014.3 
GDQP - An 

ninh 1 
3 45     

29 TC2.1.015.2 
GDQP - An 

ninh 2 
2 30     

30 TC2.1.016.2 
GDQP - An 

ninh 3 
2 14   16  

31 TC2.1.017.2 
GDQP – An ninh 

4 
2 4   56  

B. Kiến thức giáo dục chuyên 

nghiệp 
94      

I. Kiến thức cơ sở ngành 12      

1. Học phần bắt buộc 8      

32 LL2.1.005.2 

Quản lý hành 

chính nhà nước 

và quản lí 

ngành giáo dục 

đào tạo 

2 14 16    

33 XH2.1.001.2 
Tiếng Việt thực 

hành 
2 14 16    

34 XH2.1.028.2 

Phương pháp 

nghiên cứu 

khoa học Ngữ 

văn 

2 19 11    

35 XH2.1.033.2 Hán Nôm cơ sở 2 14 16    

2. Học phần tự chọn 4 TC (chọn 2 

học phần trong 4 học phần sau) 
4      

36 VD.2.1.091.2 
Cơ sở văn hóa 

Việt Nam 
2 15   45  

37 TL2.1.020.2 
Tâm lý học giới 

tính 
2 14 16    

38 LL2.1.019.2 Văn hóa tín 

ngưỡng, tôn 
2 16 14    
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S 

TT 

Mã                   

học phần 
Tên học phần 

Số 

tín 

chỉ 

 Số giờ tín chỉ 

Học phần học 

trước Lí 

thuyết 

Bài 

tập, 

kiểm 

tra 

Thực 

hành, 

thảo 

luận 

Thực tế, thực 

tập, tiểu luận, 

bài tập lớn, khóa 

luận tốt nghiệp 

giáo 

39 LL2.1.018.2 
Mỹ học và giáo 

dục thẩm mỹ 
2 14 16    

II. Kiến thức ngành 46      

1. Học phần bắt buộc 44      

40 XH2.1.003.2 
Dẫn luận ngôn 

ngữ học 
2 14 16    

41 XH2.1.004.2 
Lí luận và phê 

bình Văn học  
2 15 15    

42 XH2.1.005.2 
Tác phẩm và 

loại thể văn học  
2 15 15   XH2.1.004.2 

43 XH2.1.006.2 
Tiến trình văn 

học 
2 14 16   XH2.1.005.2 

44 XH2.1.002.2 
Đại cương văn 

học Việt Nam 
2 10 20    

45 XH2.1.007.3 
Văn học dân 

gian Việt Nam  
3 18 27   XH2.1.002.2 

46 XH2.1.008.3 

Văn học Việt 

Nam trung đại 

1  

3 

19 26   XH2.1.002.2 

47 XH2.1.009.3 

Văn học Việt 

Nam trung đại 

2  

3 

21 24   XH2.1.008.2 

48 XH2.1.010.3 
Văn học Việt 

Nam hiện đại 1  

3 
22 23   XH2.1.002.2 

49 XH2.1.011.3 
Văn học Việt 

Nam hiện đại 2  

3 
17 28   XH2.1.010.3 

50 XH2.1.012.3 
Văn học Việt 

Nam hiện đại 3  
3 23 22   XH2.1.001.3 

51 XH2.1.013.3 
Ngữ âm và Từ 

vựng tiếng Việt  
3 19 26    

52 XH2.1.014.2 
Ngữ pháp tiếng 

Việt 
2 14 16   XH2.1.013.3 

53 XH2.1.015.2 
Ngữ dụng học 

tiếng Việt  
2 14 16   XH2.1.016.2 
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S 

TT 

Mã                   

học phần 
Tên học phần 

Số 

tín 

chỉ 

 Số giờ tín chỉ 

Học phần học 

trước Lí 

thuyết 

Bài 

tập, 

kiểm 

tra 

Thực 

hành, 

thảo 

luận 

Thực tế, thực 

tập, tiểu luận, 

bài tập lớn, khóa 

luận tốt nghiệp 

54 XH2.1.016.2 
Phong cách học 

tiếng Việt 
2 14 16   XH2.1.014.2 

55 XH2.1.017.2 
Văn học Nga – 

Xô Viết 
2 21 9    

56 XH2.1.018.2 
Văn học 

Phương Đông 
2 21 9   XH2.1.017.2 

57 XH2.1.019.3 

Văn học 

Phương Tây, 

Mỹ, Mỹ Latinh  

3 32 13   XH2.1.018.2 

2. Học phần tự chọn 2 TC (chọn 1 

học phần trong 5 học phần sau) 
2      

58 XH2.1.023.2 Thực tế văn học  2 2   90  

59 XH2.1.024.2 Thi pháp học 2 19 10    

60 XH2.1.025.2 

Lí luận văn học, 

những vấn đề 

hiện đại 

2 14 16    

61 XH2.1.026.2 

Truyện ngắn và 

tiểu thuyết Việt 

Nam hiện đại  

2 11 19    

62 XH2.1.040.2 
Văn học so 

sánh  
2 10 20    

III. Kiến thức nghiệp vụ sư phạm 36       

1. Học phần bắt buộc 32      

63 TL2.1.205.4 Tâm lý học 4 30 30    

64 TL2.1.208.4 Giáo dục học 4 30 30    

65 TL2.1.008.2 
Giao tiếp sư 

phạm 
2 14 16    

66 XH2.1.020.4 

Phương pháp 

dạy học đọc – 

hiểu 

4 20 40    

67 XH2.1.021.3 

Phương pháp 

dạy học tiếng 

Việt  

3 18 27   XH2.1.020.4 

68 XH2.1.022.3 Làm văn 3 17 28   XH2.1.021.3 

69 XH2.1.027.2 Môn Ngữ văn 2 13 17    
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S 

TT 

Mã                   

học phần 
Tên học phần 

Số 

tín 

chỉ 

 Số giờ tín chỉ 

Học phần học 

trước Lí 

thuyết 

Bài 

tập, 

kiểm 

tra 

Thực 

hành, 

thảo 

luận 

Thực tế, thực 

tập, tiểu luận, 

bài tập lớn, khóa 

luận tốt nghiệp 

trong nhà 

trường phổ 

thông 

70 XH2.1.029.2 

Rèn luyện 

nghiệp vụ sư 

phạm môn Ngữ 

văn 

2 7 23   XH2.1.022.3 

71 XH2.1.031.4 

Dạy học phát 

triển năng lực 

môn Ngữ văn  

4 20 40   XH2.1.022.3 

72 XH2.1.032.2 

Đánh giá năng 

lực học sinh 

trong môn Ngữ 

văn 

2 16 14    

73 XH2.1.034.2 

Từ Hán Việt 

với việc giảng 

dạy ngữ văn ở  

trường phổ 

thông 

2 12 18   XH2.1.033.2 

2. Học phần tự chọn 4 TC (chọn 2 

học phần  trong số 5 học  phần sau) 
4      

74 XH2.1.030.2 
Ngôn ngữ văn 

chương 
2 9 21    

75 XH2.1.035.2 

Tiếp nhận văn 

học trong nhà 

trường 

2 15 15    

76 TN2.1.660.2 

Ứng dụng công 

nghệ thông tin 

trong dạy học 

Ngữ Văn 

2 20 10   TN2.1.501.2 

77 XH2.1.036.2 

Văn học và các 

loại hình nghệ 

thuật khác 

2 16 14    

78 XH2.1.039.2 
Phương ngữ 

học tiếng Việt 
2 17 13    

III. Thực tập 8      

79 XH2.1.037.4 Thực tập 1 4    180 XH2.1.022.3 

80 XH2.1.038.4 Thực tập 2 4    180 XH2.1.037.4 
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S 

TT 

Mã                   

học phần 
Tên học phần 

Số 

tín 

chỉ 

 Số giờ tín chỉ 

Học phần học 

trước Lí 

thuyết 

Bài 

tập, 

kiểm 

tra 

Thực 

hành, 

thảo 

luận 

Thực tế, thực 

tập, tiểu luận, 

bài tập lớn, khóa 

luận tốt nghiệp 

IV. Khóa luận tốt nghiệp/ Học 

phần thay thế khóa luận tốt 

nghiệp 

6    270  

81 XH2.1.041.6 
Khóa luận tốt 

nghiệp 
6      

82 XH2.1.042.2  

Dạy văn bản 

thông tin ở 

trường phổ 

thông 

2 11 19    

83 XH2.1.042.2  

Ngôn ngữ với 

vấn đề bảo tồn 

văn hóa trong 

đời sống các 

dân tộc thiểu số 

2 14 16    

84 XH2.1.043.2  

Dạy học Ngữ 

văn theo chủ 

đề tích hợp 

liên môn 

2 11 19    

12. Dự kiến kế hoạch giảng dạy 

Số 

TT 

Mã học 

phần 
Tên học phần 

Học phần 

học trước 

Số 

TC 

Học kỳ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 LL2.1.040.3 
Triết học Mác 

Lênin  
3 3        

2 XH2.1.002.2 
Đại cương văn 

học Việt Nam 

 
2 2        

3 TN2.1.501.4 
Tin học đại 

cương  
2 2        

4 NN2.1.001.3 Tiếng Anh 1  3 3        

5 TL2.1.205.4 Tâm lý học  4 4        

6 XH2.1.001.2 
Tiếng Việt 

thực hành 

 
2 2        

7 TC2.1.001.2 

 Giáo dục thể 

chất 1 (Bơi 

lội)  

2 2        

8 LL2.1.041.2 
Kinh tế Chính 

trị Mác Lênin LL2.1.040.3 
2  2       

9 NN2.1.002.3 Tiếng Anh 2 NN2.1.001.3 3  3       

10 XH2.1.007.3 Văn học dân XH2.1.002.2 3  3       
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Số 

TT 

Mã học 

phần 
Tên học phần 

Học phần 

học trước 

Số 

TC 

Học kỳ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

gian Việt Nam  

11 XH2.1.003.2 
Dẫn luận ngôn 

ngữ học 

 
2  2       

12 TL2.1.208.4 Giáo dục học  4  4       

13 XH2.1.033.2 
Hán Nôm cơ 

sở 
 2  2       

14 TL2.1.020.2 
Tâm lý học 

giới tính 
 2  2*       

15 VD.2.1.091.2 
Cơ sở văn hóa 

Việt Nam 
 2  2*       

Học phần tự chọn GDTC (Chọn 1 

trong 8 học phần sau) (GD Thể 

chất 2)  

         

16 TC2.1.002.3 
GD Thể chất 2 

(Bóng đá 1) TC2.1.001.2 
3  3*       

17 TC2.1.003.3 
GD Thể chất 2 

(Bóng bàn 1) TC2.1.001.2 
3  3*       

18 TC2.1.004.3 

GD Thể chất 2 

(Bóng chuyền 

1) TC2.1.001.2 

3  3*       

19 TC2.1.005.3 
GD Thể chất 2 

(Cầu lông 1) TC2.1.001.2 
3  3*       

20 TC2.1.006.3 
GD Thể chất 2 

(Võ thuật 1) TC2.1.001.2 
3  3*       

21 TC2.1.007.3 
GD Thể chất 2 

(Điền kinh 1) TC2.1.001.2 
3  3*       

22 TC2.1.018.3 
GD Thể chất 2 

(Bóng rổ 1) TC2.1.001.2 
3  3*       

23 TC2.1.020.3 
GD Thể chất 2 

(Bơi lội 1) 
TC2.1.001.2 3  3*       

24 LL2.1.042.2 
Chủ nghĩa xã 

hội khoa học 
LL2.1.041.2 2   2      

25 NN2.1.003.3 Tiếng Anh 3 NN2.1.002.3 3   3      

26 XH2.1.004.2 
Lí luận và phê 

bình Văn học  
 2   2      

27 XH2.1.008.3 

Văn học Việt 

Nam trung đại 

1  

XH2.1.002.2 

3   3      

28 XH2.1.013.3 

Ngữ âm và Từ 

vựng tiếng 

Việt  

XH2.1.003.2 3   3      

29 TL2.1.008.2 
Giao tiếp sư 

phạm 

 
2   2      

30 LL2.1.019.2 

Văn hóa tín 

ngưỡng, tôn 

giáo 

 2   2*      
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Số 

TT 

Mã học 

phần 
Tên học phần 

Học phần 

học trước 

Số 

TC 

Học kỳ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

31 LL2.1.018.2 

Mỹ học và 

giáo dục thẩm 

mỹ 

 2   2*      

Học phần tự chọn GDTC (Chọn 1 

trong 8 học phần sau) (GD Thể 

chất 3)  

         

32 TC2.1.008.2 
GD Thể chất 3 

(Bóng đá 2) 

GD Thể chất 

2 
2   2*      

33 TC2.1.009.2 
GD Thể chất 3 

(Bóng bàn 2) 

GD Thể chất 

2 
2   2*      

34 TC2.1.010.2 

GD Thể chất 3 

(Bóng chuyền 

2) 

GD Thể chất 

2 

2   2*      

35 TC2.1.011.2 
GD Thể chất 3 

(Cầu lông 2) 

GD Thể chất 

2 
2   2*      

36 TC2.1.012.2 
GD Thể chất 3 

(Võ thuật 2) 

GD Thể chất 

2 
2   2*      

37 TC2.1.013.2 
GD Thể chất 3 

(Điền kinh 2) 

GD Thể chất 

2 
2   2*      

38 TC2.1.019.2 
GD Thể chất 3  

(Bóng rổ 2) 

GD Thể chất 

2 
2   2*      

39 TC2.1.021.2 
GD Thể chất 3  

(Bơi lội 2) 

GD Thể chất 

2 
2   2*      

40 LL2.1.043.2 
Tư tưởng Hồ 

Chí Minh 
LL2.1.042.2 2    2     

41 XH2.1.028.2 

Phương pháp 

nghiên cứu 

khoa học Ngữ 

văn 

 2    2     

42 XH2.1.005.2 

Tác phẩm và 

loại thể văn 

học  

XH2.1.004.2 2         

43 XH2.1.020.4 

Phương pháp 

dạy học đọc – 

hiểu 

 4    4     

44 XH2.1.009.3 

Văn học Việt 

Nam trung đại 

2  

XH2.1.008.2 3    3     

45 XH2.1.014.2 
Ngữ pháp 

tiếng Việt 
XH2.1.013.3 2    2     

46 XH2.1.017.2 
Văn học Nga – 

Xô Viết 
 2    2     

47 TC2.1.014.3 
GDQP - An 

ninh 1 

 
3    3     

48 TC2.1.015.2 
GDQP - An 

ninh 2 

 
2    2     

49 TC2.1.016.2 
GDQP - An 

ninh 3 

 
2    2     
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Số 

TT 

Mã học 

phần 
Tên học phần 

Học phần 

học trước 

Số 

TC 

Học kỳ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

50 TC2.1.017.2 
GDQP – An 

ninh 4 

 
2    2     

51 LL2.1.044.2 

 Lịch sử Đảng 

cộng sản  

 Việt Nam 

 

2     2    

52 XH2.1.006.2 
Tiến trình văn 

học 
XH2.1.005.2 2     2    

53 XH2.1.018.2 
Văn học 

Phương Đông  
 2     2    

54 XH2.1.021.3 

Phương pháp 

dạy học tiếng 

Việt  

XH2.1.020.4 3     3    

55 XH2.1.010.3 

Văn học Việt 

Nam hiện đại 

1  

XH2.1.009.2 3     3    

56 XH2.1.016.2 
Phong cách 

học tiếng Việt 
XH2.1.014.2 2     2    

Học phần Tự chọn 1: 2 Tín chỉ (Chọn 1 trong 5 

học phần sau) 
         

57 XH2.1.023.2 
Thực tế văn 

học  
 2     2*    

58 XH2.1.024.2 Thi pháp học  2     2*    

59 XH2.1.025.2 

Lí luận văn 

học, những 

vấn đề hiện 

đại 

 2     

2* 

   

60 XH2.1.026.2 

Truyện ngắn 

và tiểu thuyết 

Việt Nam hiện 

đại  

 2     

2* 

   

61 XH2.1.040.2 
Văn học so 

sánh  
 2     

2* 
   

62 LL2.1.007.2 
Pháp luật đại 

cương  
 2      2   

63 XH2.1.022.3 Làm văn XH2.1.021.4 3      2   

64 XH2.1.011.3 

Văn học Việt 

Nam hiện đại 

2  

XH2.1.010.3 2      2   

65 XH2.1.015.2 
Ngữ dụng học 

tiếng Việt  
XH2.1.016.2 3      3   

66 XH2.1.019.3 

Văn học 

Phương Tây, 

Mỹ, Mỹ 

Latinh  

 3         

67 XH2.1.037.4 Thực tập 1 XH2.1.022.3 4      4   

68 LL2.1.005.2 
Quản lý hành 

chính nhà 
LL2.1.040.3 2       2  
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Số 

TT 

Mã học 

phần 
Tên học phần 

Học phần 

học trước 

Số 

TC 

Học kỳ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

nước và quản 

lí ngành giáo 

dục đào tạo 

69 XH2.1.031.4 

Dạy học phát 

triển năng lực 

môn Ngữ văn  

 

4       4  

70 XH2.1.029.2 

Rèn luyện 

nghiệp vụ sư 

phạm môn 

Ngữ văn 

XH2.1.022.3 2       2  

71 XH2.1.012.3 

Văn học Việt 

Nam hiện đại 

3  

XH2.1.011.3 3       3  

72 XH2.1.027.2 

Môn Ngữ văn 

trong nhà 

trường phổ 

thông 

 

2       2  

Học phần tự chọn: 4 Tín chỉ (Chọn 

2 học phần trong 5 học phần sau) 
          

73 XH2.1.035.2 

Tiếp nhận văn 

học trong nhà 

trường 

 2       2*  

74 TN2.1.660.2 

Ứng dụng 

công nghệ 

thông tin trong 

dạy học Ngữ 

Văn 

 2       

2* 

 

75 XH2.1.036.2 

Văn học và 

các loại hình 

nghệ thuật 

khác 

 2       

2* 

 

76 XH2.1.039.2 
Phương ngữ 

học tiếng Việt 
 2       

2* 
 

77 XH2.1.030.2 
Ngôn ngữ văn 

chương 
 2       

2* 
 

78 XH2.1.032.2 

Đánh giá năng 

lực học sinh 

trong môn Ngữ 

văn 

 2        2 

79 XH2.1.034.2 

Từ Hán Việt 

với việc giảng 

dạy ngữ văn ở  

trường phổ 

thông 

XH2.1.033.2 2        2 

80 TN2.1.002.4 Thực tập  2 XH2.1.037.4 4        4 

Khóa luận tốt nghiệp/Học phần 

thay thế KLTN 
 6        6 

81 XH2.1.041.6 Khóa luận tốt  6        6 
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Số 

TT 

Mã học 

phần 
Tên học phần 

Học phần 

học trước 

Số 

TC 

Học kỳ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

nghiệp 

82 XH2.1.042.2  

Dạy văn bản 

thông tin ở 

trường phổ 

thông 

 2        2 

83 XH2.1.042.2  

Ngôn ngữ với 

vấn đề bảo tồn 

văn hóa trong 

đời sống các 

dân tộc thiểu 

số 

 2        2 

84 XH2.1.043.2  

Dạy học Ngữ 

văn theo chủ 

đề tích hợp 

liên môn 

 2        2 

Cộng (không tính Giáo dục thể chất và Giáo dục 

Quốc phòng - An ninh) 
132 16 18 17 17 16 17 17 14 
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13. Bản đồ chương trình dạy học   

 

 

  

 

 

  

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

  

                                               

  

 

 

 Ghi chú:   Học phần học song hành:                           Kiến thức giáo dục đại cương                                             Kiến thức chuyên ngành                                                                                        

                    Học phần học trước:                                  Kiến thức cơ sở ngành                                                       Thực tập                                               

      Kỳ học, số tín chỉ:                                      Kiến thức nghiệp vụ sư phạm                                             Thay thế KLTN 

Kỳ 7 

(17TC) 

Kỳ 2 

(18TC) 

Kỳ 3 

(17TC) 

Kỳ 5 

(16TC) 

Kỳ 6 

(17TC) 

Kỳ 4 

(17TC) 

Kỳ 1 

(16TC) 

Kỳ 8 

(14TC) 

 

Tâm lý học 

(4TC) 

 

 

 

 

VH Nga  -XV 

(2TC) 

 

Ngữ pháp 

TV (2TC) 

 

RLNVSPX môn NV 

(2TC ) 

 

Hoặc Thực tập 2 (4TC) Khóa luận tốt 

nghiệp (6 TC) 

 

NN với VĐBT 

VHTDSCDTTS (2TC) 

Pháp luật ĐC  

(2TC) 

 

Giáo dục 

học (4TC) 

 

 

Thực tập 1 

(4TC) 

TH Mác-

Lênin  (3TC) 
Tiếng anh 1 

(3TC) 
Tin học đại 

cương (2TC) 

Giáo dục thể 

chất 1 (2TC) 

LSĐCS Việt 

Nam (2TC) 
Tiến trình VH 

(2TC) 

 

CNXH  khoa 

học (2TC) 
Tiếng anh 3 

(3TC) 
Giáo dục thể 

chất 3 (2TC) 

Tư tưởng HCM   

(2 TC) 

KTCT Mác – 

Lênin (2TC) 

Tiếng anh 2 

(3TC) 

Giáo dục thể 

chất 2 (3TC) 

NÂ và 

TVTV (3TC) 
LLPBVH 

(2TC) 

 

TP và 

TLV(2TC) 

)  

QLNN & 

QLNGD (2TC) 

PPNCKHNV 

(2TC) 
GDQPAN 

(9TC) 

Ngữ dụng học 

 TV (2TC) 

 

 

 

 

 

 

 

 

92 

Phong cách 

học TV (2TC) VHPĐ  

(2TC) 

VHPTMMLT 

(3TC) 

DVB TT ở 

trường PH (2TC) 

Tự chọn 2 

(2TC)  

 

Tự chọn 3 

(4TC) 

Dẫn luân 

NN (2TC) 

 

PP dạy đoc - 

hiểu (4TC) 

PPDH Tiếng 

Việt (3TC) 

Giao tiếp SP 

(2TC) 

 

Môn NV trong NTPT (2TC) 

 

DH PTNLHS môn NV 

(4TC) 

THV với việc 

GDNV ở PT  

(2TC ) 

 

Hán Nôm CS 

(2TC ) 

 

Đánh giá 

NLHSMNV(2TC)

0TC) 

Tiếng Việt TH 

(2TC) 

Tự chọn 1a 

2TC)  

 

VHDGVN  

(3TC) 

Làm văn 

(3TC) 

DHNVTCĐT

HLM (2TC) 

  

ĐCVHVN 

(2TC) 

 

VHVNTĐ1  

(3TC) 

VHVNTĐ2 

(3TC) 

VHVNHĐ1 

(3TC) 

VHVNHĐ2 

 (3TC) 

VHVNHĐ3 

(3TC) 

Tự chọn 1b 

2TC)  
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14. Mô tả nội dung các học phần 

14.1. Triết học Mác - Lênin: 3 TC  

 Học phần học trước: Không 

 Học phần gồm 3 chương, Chương 1 trình bày những nét khái quát nhất về triết học, 

triết học Mác-Lênin và vai trò của triết học Mác-Lênin trong đời sống xã hội. Chương 2 trình 

bày những nội dung cơ bản của chủ nghĩa duy vật biện chứng, gồm những vấn đề vật chất và 

ý thức; phép biện chứng duy vật; lý luận nhận thức của chủ nghĩa duy vật biện chứng. Chương 

3 trình bày những nội dung cơ bản của chủ nghĩa duy vật lịch sử, gồm vấn đề hình thái kinh tế 

xã hội; giai cấp và dân tộc; nhà nước và cách mạng xã hội; ý thức xã hội; triết học về con 

người. 

14.2. Kinh tế chính trị Mác - Lênin: 2 TC 

 Học phần học trước: LL2.1.040.3 

 Học phần bao gồm các nội dung cơ bản về Kinh tế chính trị Mác – Lê nin như: Hàng 

hóa, thị trường và vai trò của các chủ thể tham gia thị trường; sản xuất giá trị thặng dư 

trong nền kinh tế thị trường; cạnh tranh và độc quyền; kinh tế thị trường định hướng xã hội 

chủ nghĩa và các quan hệ lợi ích kinh tế ở Việt Nam; công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội 

nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam. 

14.3. Chủ nghĩa xã hội khoa học: 2 TC 

 Học phần học trước: LL2.1.041.2. 

 Học phần bao gồm các nội dung cơ bản về Chủ nghĩa xã hội khoa học như: sứ mệnh 

lịch sử giai cấp công nhân, liên minh giai cấp, cách mạng xã hội chủ nghĩa, những vấn đề chính 

trị - xã hội có tính quy luật trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội  để từ đó người học có lý 

luận, phương pháp luận đánh giá được thực tiễn chủ nghĩa xã hội trên thế giới và trong nước. 

14.4. Tư tưởng Hồ Chí Minh: 2 TC 

 Học phần học trước: LL2.1.042.2 

 Học phần bao gồm các nội dung cơ bản: Khái niệm, đối tượng, phương pháp nghiên 

cứu và ý nghĩa học tập môn Tư tưởng Hồ Chí Minh; Cơ sở, quá trình hình thành và phát 

triển Tư tưởng Hồ Chí Minh; Tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã 

hội; Tư tưởng Hồ Chí Minh về Đảng cộng sản Việt Nam và nhà nước của nhân dân, do 

nhân dân, vì nhân dân; Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết dân tộc và đoàn kết quốc 

tế; Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hoá, đạo đức, con người.  

14.5. Lịch sử Đảng cộng sản Việt Nam: 2 TC 

 Học phần học trước: LL2.1.043.2 

 Học phần bao gồm những nội dung cơ bản về đối tượng, mục đích, nhiệm vụ, 

phương pháp nghiên cứu, học tập môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam và những kiến 

thức cơ bản, cốt lõi, hệ thống về sự ra đời của Đảng (1920-1930), quá trình Đảng lãnh đạo 

cuộc đấu tranh giành chính quyền (1930- 1945), lãnh đạo hai cuộc kháng chiến chống thực 

dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, hoàn thành giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước 

(1945-1975), lãnh đạo cả nước quá độ lên chủ nghĩa xã hội và tiến hành công cuộc đổi mới 

(1975-2018).  Qua đó khẳng định các thành tựu, nêu lên các hạn chế, tổng kết những kinh 

nghiệm về sự lãnh đạo cách mạng của Đảng. 

14.6. Pháp luật đại cương: 2 TC 
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 Học phần học trước: Không. 

 Học phần Pháp luật đại cương gồm những kiến thức cơ bản về nhà nước, pháp luật; 

pháp luật dân sự và pháp luật tố tụng dân sự; pháp luật lao động, pháp luật hình sự và pháp 

luật tố tụng hình sự; pháp luật hành chính và pháp luật tố tụng hành chính; pháp luật về 

phòng, chống tham nhũng. 

14.7. Tiếng Anh 1: 3 TC 

 Học phần học trước: Không. 

 Học phần gồm các kiến thức cơ bản về thì hiện tại đơn đơn, sự sở hữu, đại từ chỉ 

định; sở thích cá nhân, hoạt động thời gian rảnh rỗi; Mô tả về bản thân, gia đình, công việc, 

khả năng của bản thân bằng Tiếng Anh. 

14.8. Tiếng Anh 2: 3 TC 

 Học phần học trước: NN2.1.001.3 

Học phần gồm các kiến thức cơ bản về thì quá khứ đơn, hiện tại tiếp diễn; cách đưa ra ý 

kiến cá nhân, cách thể hiện mong muốn, sở thích, cách xác định vị trí, cách mô tả cảm xúc, 

và mô tả tranh, và mô tả một chuyến đi với các chủ đề thức ăn, thời trang, diện mạo bề 

ngoài bằng Tiếng Anh. 

14.9. Tiếng Anh 3: 3 TC 

 Học phần học trước: NN2.1.002.3 

 Học phần này gồm các kiến thức ngữ pháp, ngữ âm và các kĩ năng nghe, nói, đọc, 

viết trong các tình huống giao tiếp cụ thể; Trang bị cho người học lượng từ vựng một cách 

đầy đủ về các chủ đề quen thuộc của đời sống hàng ngày như du lịch, phim và nghệ thuật,... 

Học phần cung cấp cho người học các cấu trúc ngữ pháp về thì hiện tại hoàn thành, quá 

khứ đơn, ... ; Cung cấp cho người học luyện các kĩ năng tiếng Anh và thực hành làm các 

bài thi dạng A2. 

14.10. Tin học đại cương: 2 TC 

 Học phần học trước: Không. 

 Học phần này bao gồm  các kiến thức cơ bản về máy tính, phần mềm ứng dụng 

Microsoft Office (biết tạo và xử lý văn bản bằng phần mềm MS Word, tạo và xử lý bảng 

tính MS Excel, thiết kế trang trình diễn với phần mềm PowerPoint) và mạng máy tính, 

Internet.  

 14.11. Giáo dục thể chất  

14.11.1. Giáo dục thể chất 1 – Bơi lội 

 Học phần học trước: Không. 

 Học phần giúp người học phát triển thể chất, cung cấp những kiến thức, kĩ năng cơ 

bản về bơi lội, phòng chống đuối nước; cách thức tổ chức, phương pháp luyện tập; hình 

thành phẩm chất đạo đức, ý thức giúp đỡ bạn bè. 

14.11.2. Giáo dục thể chất 2 - Bóng chuyền 1 

 Học phần học trước: TC2.1.001.2 

 Học phần giúp người học phát triển thể chất, cung cấp những kiến thức, kĩ năng cơ 

bản về môn bóng chuyền, cách thức tổ chức, phương pháp luyện tập; hình thành phẩm chất 
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đạo đức, ý thức giúp đỡ bạn bè. 

14.11.3. Giáo dục thể chất 2 – Bơi lội 1 

 Học phần học trước: TC2.1.001.2 

 Học phần giúp người học phát triển thể chất, cung cấp những kiến thức, kĩ năng cơ 

bản về bơi lội, phòng chống đuối nước; cách thức tổ chức, phương pháp luyện tập; hình 

thành phẩm chất đạo đức, ý thức giúp đỡ bạn bè. 

14.11.4. Giáo dục thể chất 2 - Bóng rổ 1 

 Học phần học trước: TC2.1.001.2 

 Học phần giúp người học phát triển thể chất, cung cấp những kiến thức, kĩ năng cơ 

bản về môn bóng rổ, cách thức tổ chức, phương pháp luyện tập; hình thành phẩm chất đạo 

đức, ý thức giúp đỡ bạn bè. 

14.11.5. Giáo dục thể chất 2 – Điền kinh 1 

 Học phần học trước: TC2.1.001.2 

 Học phần giúp người học phát triển thể chất, cung cấp những kiến thức, kĩ năng cơ 

bản về môn điền kinh, cách thức tổ chức, phương pháp luyện tập; hình thành phẩm chất 

đạo đức, ý thức giúp đỡ bạn bè. 

14.11..6. Giáo dục thể chất 2 – Võ thuật 1 

 Học phần học trước: TC2.1.001.2 

 Học phần giúp người học phát triển thể chất, cung cấp những kiến thức, kĩ năng cơ 

bản về môn võ Vovinam, phòng chống chấn thương và tự vệ trong cuộc sống; cách thức tổ 

chức, phương pháp luyện tập; hình thành phẩm chất đạo đức, ý thức giúp đỡ bạn bè. 

14.11.7. Giáo dục thể chất 2 - Bóng bàn 1 

 Học phần học trước: TC2.1.001.2 

 Học phần giúp người học phát triển thể chất, cung cấp những kiến thức, kĩ năng cơ 

bản môn bóng bàn; cách thức tổ chức, phương pháp luyện tập; hình thành phẩm chất đạo 

đức, ý thức giúp đỡ bạn bè. 

14.11.8. Giáo dục thể chất 2 - Bóng đá 1 

 Học phần học trước: TC2.1.001.2 

 Học phần giúp người học phát triển thể chất, cung cấp những kiến thức, kĩ năng cơ 

bản về bóng đá; một số điểm luật, cách thức tổ chức, phương pháp luyện tập; hình thành 

phẩm chất đạo đức, ý thức giúp đỡ bạn bè.  

14.11.9. Giáo dục thể chất 2 – Cầu lông 1 

 Học phần học trước: TC2.1.001.2 

 Học phần giúp người học phát triển thể chất, cung cấp những kiến thức, kĩ năng cơ 

bản về môn cầu lông; cách thức tổ chức, phương pháp luyện tập; hình thành phẩm chất đạo 

đức, ý thức giúp đỡ bạn bè. 

14.11.10. Giáo dục thể chất 3 – Bơi lội 2 

 Học phần học trước: Giáo dục thể chất 2. 

 Học phần giúp người học phát triển thể chất, cung cấp những kiến thức, kĩ năng cơ 
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bản về bơi lội, phòng chống đuối nước; cách thức tổ chức, phương pháp luyện tập; hình 

thành phẩm chất đạo đức, ý thức giúp đỡ bạn bè. 

14.11.11. Giáo dục thể chất 3 – Bóng chuyền 2 

 Học phần học trước: Giáo dục thể chất 2. 

 Học phần giúp người học phát triển thể chất, cung cấp những kiến thức, kĩ năng cơ 

bản về môn bóng chuyền, cách thức tổ chức, phương pháp luyện tập; hình thành phẩm chất 

đạo đức, ý thức giúp đỡ bạn bè. 

14.11.12. Giáo dục thể chất 3 – Bóng rổ 2 

 Học phần học trước: Giáo dục thể chất 2. 

 Học phần giúp người học phát triển thể chất, cung cấp những kiến thức, kĩ năng cơ 

bản về môn bóng rổ, cách thức tổ chức, phương pháp luyện tập; hình thành phẩm chất đạo 

đức, ý thức giúp đỡ bạn bè. 

14.11.13. Giáo dục thể chất 3 – Điền kinh 2 

 Học phần học trước: Giáo dục thể chất 2. 

 Học phần giúp người học phát triển thể chất, cung cấp những kiến thức, kĩ năng cơ 

bản về môn điền kinh, cách thức tổ chức, phương pháp luyện tập; hình thành phẩm chất 

đạo đức, ý thức giúp đỡ bạn bè. 

14.11.14. Giáo dục thể chất 3 – Võ thuật 2 

 Học phần học trước: Giáo dục thể chất 2. 

 Học phần giúp người học phát triển thể chất, cung cấp những kiến thức, kĩ năng cơ 

bản về môn võ Vovinam, phòng tránh chấn thương và tự vệ trong cuộc sống; cách thức tổ 

chức, phương pháp luyện tập; hình thành phẩm chất đạo đức, ý thức giúp đỡ bạn bè. 

14.11.15. Giáo dục thể chất 3 – Bóng bàn 2 

 Học phần học trước: Giáo dục thể chất 2. 

 Học phần giúp người học phát triển thể chất, cung cấp những kiến thức, kĩ năng cơ 

bản môn bóng bàn; cách thức tổ chức, phương pháp luyện tập; hình thành phẩm chất đạo 

đức, ý thức giúp đỡ bạn bè. 

14.11.16. Giáo dục thể chất 3 – Bóng đá 2 

 Học phần học trước: Giáo dục thể chất 2. 

 Học phần giúp người học phát triển thể chất, cung cấp những kiến thức, kĩ năng cơ 

bản về bóng đá; bài tập phối hợp, cách thức tổ chức, phương pháp luyện tập; hình thành 

phẩm chất đạo đức, ý thức giúp đỡ bạn bè.  

14.11.17. Giáo dục thể chất 3 – Cầu lông 2 

 Học phần học trước: Giáo dục thể chất 2. 

 Học phần giúp người học phát triển thể chất, cung cấp những kiến thức, kĩ năng cơ 

bản về môn cầu lông; cách thức tổ chức, phương pháp luyện tập; hình thành phẩm chất đạo 

đức, ý thức giúp đỡ bạn bè. 

14.12 . Giáo dục quốc phòng – An ninh  

14.12.1. Giáo dục quốc phòng – An ninh 1 
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 Học phần học trước: Không 

 Học phần cung cấp cho người học những kiến thức cơ bản về chủ trương, đường lối 

quốc phòng, an ninh của Đảng, Nhà nước về xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh 

nhân dân và công tác quốc phòng an ninh trong tình hình mới; hình thành phẩm chất đạo 

đức, yêu chủ nghĩa xã hội, nâng cao ý thức trách nhiệm và tinh thần đoàn kết. 

14.12.2. Giáo dục quốc phòng – An ninh 2 

 Học phần học trước: Không 

 Học phần trang bị cho người học những kiến thức cơ bản về công tác phòng, chống 

chiến lược “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng 

Việt Nam, những quy định của pháp luật về một số vấn đề xã hội. 

14.12.3. Giáo dục quốc phòng – An ninh 3 

 Học phần học trước: Không 

 Học phần cung cấp cho người học những kiến thức về các quy định nền nếp, nội vụ, 

điều lệnh; lịch sử, truyền thống Quân đội nhân dân Việt Nam; Nội dung, bản chất của một 

số kỹ năng cơ bản trong chiến đấu. Hình thành kỹ năng quân sự chung, sẵn sàng thực hiện 

nghĩa vụ đối với Tổ quốc. 

14.12.4 Giáo dục quốc phòng – An ninh 4 

 Học phần học trước: Không 

 Học phần cung cấp cho người học những kiến thức về tính năng, cấu tạo, nguyên lý 

sử dụng, bảo quản một số loại vũ khí bộ binh thông thường; Nguyên lý kỹ thuật chiến đấu 

cá nhân; Các quy định khi thực hiện một số nhiệm vụ trong quân độ. Sẵn sàng thực hiện 

nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc. 

14.12. Quản lý hành chính nhà nước và quản lý ngành giáo dục đào tạo: 2 TC 

 Học phần học trước: LL2.1.040.3 

 Học phần bao gồm các nội dung cơ bản về Nhà nước CHXHCN Việt Nam, quản lý 

hành chính nhà nước, đường lối quan điểm của Đảng và nhà nước về giáo dục và đào tạo, luật 

Giáo dục và các điều lệ, quy chế trong hoạt động giáo dục, thực tiễn giáo dục địa phương, giúp 

người học hoàn thành chức trách, nhiệm vụ của nhà giáo trong tương lai. 

14.13. Cơ sở văn hóa Việt Nam: 2 TC* 

 Học phần học trước: không 

Học phần cung cấp kiến thức cơ bản về khái niệm văn hoá, không gian văn hóa 

Việt Nam, loại hình văn hóa Việt Nam; tiến trình văn hoá Việt Nam; các thành tố của 

văn hoá Việt Nam (văn hoá nhận thức, văn hoá tổ chức cộng đồng, văn hoá ứng xử với 

môi trường tự nhiên, văn hoá ứng xử với môi trường xã hội); bản sắc văn hóa dân tộc. 

Hình thành thái độ tích cực cho sinh với việc giáo dục bản sắc văn hóa dân tộc. 

14.15. Tiếng Việt thực hành: 2TC 

 Học phần học trước: không 

 Học phần gồm các kiến cơ bản về kỹ năng tạo lập và tiếp nhận văn bản và rèn luyện 

kĩ năng đặt câu và dùng từ. 

14.16. Phương pháp nghiên cứu khoa học Ngữ văn: 2 TC 
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 Học phần học trước: không 

Học phần gồm những kiến thức cơ về đại cương về phương pháp luận nghiên cứu văn học, 

phương pháp luận lý luận, phê bình văn học, phương pháp luận nghiên cứu văn học văn 

học phương Tây thế kỷ XX nhằm làm tiền đề cho người học tiếp cận việc nghiên cứu các tác 

phẩm văn học trong nước và thế giới 

14.17. Hán Nôm cơ sở: 2 TC 

 Học phần học trước: không 

Học phần gồm các kiến thức cơ bản về cấu tạo, cách viết, cách đọc chữ Hán, biết 

được nguồn gốc và sự phát triển của chữ Hán; Thực hành nghiên cứu đọc và minh giải các 

tác phẩm văn học được viết bằng chữ Hán thời kì Trung đại ở Việt Nam có trong chương 

trình học phổ thông để từ đó có thể nắm được nội dung sâu xa mà tác giả các tác phẩm 

muốn truyền tải. 

14.18. Tâm lý học giới tính: 2 TC* 

Học phần học trước: không 

Học phần nghiên cứu các vấn đề chung về tâm lí học giới tính, giới và giới tính, 

giáo dục giới tính cho thanh thiếu niên. 

14.18. Văn hóa tín ngưỡng, tôn giáo: 2 TC* 

Học phần học trước: không 

Học phần bao gồm các nội dung cơ bản về tín ngưỡng, một số hình thức tín ngưỡng 

tiêu biểu của các tộc người ở Việt Nam; một số hình thức văn hóa tín ngưỡng tiêu biểu ở 

Việt Nam; quan niệm về tôn giáo; một số tôn giáo lớn ở Việt Nam; tình hình tín ngưỡng, 

tôn giáo ở Việt Nam và vai trò của tín ngưỡng, tôn giáo trong đời sống văn hóa người Việt 

Nam. 

14.19. Mỹ học và giáo dục thẩm mỹ: 2TC* 

 Học phần học trước: Không. 

Học phần bao gồm các nội dung cơ bản về lịch sử mỹ học và các nội dung cơ bản của 

mỹ học như cái đẹp trong thiên nhiên, trong xã hội, cái đẹp của con người, của nghệ thuật 

và các nội dung chính trong giáo dục thẩm mỹ ở trường phổ thông. 

14.20. Dẫn luận ngôn ngữ học: 2 TC 

 Học phần học trước: Không. 

Học phần bao gồm hệ thống kiến thức cơ bản về ngôn ngữ như: bản chất xã hội của 

ngôn ngữ; bản chất tín hiệu của ngôn ngữ; nguồn gốc, các loại hình ngôn ngữ; đại cương 

về ngữ âm, từ vựng, ngữ pháp của ngôn ngữ.  

14.21. Lí luận và phê bình Văn học: 2TC 

 Học phần học trước: Không. 

Học phần gồn những kiến thức cơ bản về khái niệm, đối tượng, chức năng, đặc điểm 

của phê bình văn học  là về sự ra đời, quá trình phát triển của phê bình văn học Việt Nam 

gắn liền với một số tác giả, tác phẩm tiêu biểu; những cuộc tranh luận phê bình nổi bật, 

những quan điểm, trường phái phê bình ở Việt Nam trong từng thời kì. Từ đó, rút ra những 

đặc điểm nổi bật của phê bình văn học Việt Nam. 
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14.22. Tác phẩm và loại thể văn học : 2 TC 

 Học phần học trước: XH2.1.004.2 

Học phần gồm kiến thức cơ bản về phương thức tồn tại của văn học - văn bản và tác 

phẩm. các phương diện nằm trong hai yếu tố nội dung và hình thức nghệ thuật của tác 

phẩm văn học (như: ngôn từ trong văn bản văn học, thế giới nghệ thuật, sự kiện, cốt truyện 

và trần thuật, nhân vật văn học, kết cấu tác phẩm văn học, nội dung và ý nghĩa của tác 

phẩm văn học); các thể loại văn học (như: thơ ca, truyện và tiểu thuyết, văn học kịch, kí 

văn học, tác phẩm chính luận…); một số thể loại văn học trung đại Việt Nam. 

14.23. Tiến trình văn học: 2TC 

 Học phần học trước: XH2.1.005.2 

Học phần bao gồm các kiến thức về tiến trình phát triển của lịch sử văn học nhân 

loại; các trào lưu văn học, đặc điểm cơ bản của các trào lưu và các nguyên tắc sáng tạo cơ 

bản của nó (chủ nghĩa cổ điển, phục hưng, lãng mạn, hiện thực, hiện thực xã hội chủ nghĩa, 

các chủ nghĩa sáng tác văn học hiện đại, các trào lưu văn học  ở Việt Nam). 

14.24. Đại cương văn học Việt Nam: 2 TC 

 Học phần học trước: Không. 

Học phần gồm  những tri thức cơ bản nhất về Văn học Việt Nam bao gồm: Văn học 

dân gian Việt Nam ; Văn học trung đại Việt Nam (từ thế kỉ X đến hết XIX); Văn học hiện 

đại Việt Nam (thế kỉ XX). Phần học này sẽ cung cấp những kiến thức cơ bản để sinh viên 

nắm được tiến trình văn học Việt Nam qua các thời kì phát triển chính yếu, những thành 

tựu của văn học dân gian, văn học trung đại và văn học hiện đại. 

14.25. Văn học dân gian Việt Nam: 3 TC 

 Học phần học trước:  XH2.1.002.2 

Học phần bao gồm những tri thức cơ bản nhất về Văn học dân gian Việt Nam như: 

khái niệm, đặc trưng, nội dung phản ánh, thi pháp nghệ thuật các thể loại văn học dân gian 

của người Kinh như: thần thoại, truyền thuyết, truyện cổ tích, truyện ngụ ngôn, truyện cười, 

tục ngữ, câu đố, vè, chèo cổ; tầm quan trọng của việc sưu tầm văn học dân gian và phương 

pháp sưu tầm văn học dân gian; có kĩ năng phân tích tác phẩm văn học dân gian theo thể 

loại; biết cách sưu tầm, phân loại văn học dân gian; biết trân trọng và có ý thức sưu tầm, 

tìm hiểu, giữ gìn, phát huy giá trị của văn học dân gian Việt Nam. 

14.26. Văn học Việt Nam trung đại 1 : 3TC 

 Học phần học trước: XH2.1.007.3 

Học phần bao gồm những  kiến thức cơ bản về văn học trung đại, những đặc điểm, 

thành tựu và giá trị của văn học trung đại từ thế kỉ X đến giữa thế kỉ XVIII. 

14.27. Văn học Việt Nam trung đại 2: 3 TC 

 Học phần học trước: XH2.1.008.2 

Học phần bao gồm những nội dung về văn học trung đại, những đặc điểm, thành 

tựu và giá trị của Văn học Việt Nam từ giữa thế kỉ XVIII đến cuối thế kỉ XIX, những thành 

tựu của 2 giai đoạn văn học: Văn học Việt Nam từ TK XV đến giữa TK XVIII, Văn học 

Việt Nam từ TK XV đến giữa TK XVIII, văn học nửa cuối TKXVIII,  những tác giả, tác 

giả tiêu biểu trong gia đoạn này: Hồ Xuân Hương, Nguyễn Du, Nguyễn Đình Chiểu, 
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Nguyễn Khuyến, Tú Xương. 

14.28. Văn học Việt Nam hiện đại 1:  3 TC 

 Học phần học trước: XH2.1.009.3 

Học phần bao gồm những nội dung Khái quát về VH Việt Nam từ 1900 đến 1945, 

khái niệm văn học lãng mạn, văn học hiện thực văn học cách mạng và văn học yêu nước; 

Những đặc điểm, thành tựu và giá trị của chặng đường văn học từ 1900 đến 1945. 

14.29. Văn học Việt Nam hiện đại 2:  3 TC 

 Học phần học trước: XH2.1.010.3 

Học phần bao gồm những nội dung: Những đặc điểm khái quát, thành tựu và giá trị 

của chặng đường văn học từ 1945 đến 1975, Văn học đô thị miền Nam thời kì 1945-1975. 

14.30. Văn học Việt Nam hiện đại 3:  3 TC 

 Học phần học trước: XH2.1.011.3 

Học phần gồm những kiến thức cơ về cơ bản và toàn diện về văn học Việt Nam giai 

đoạn sau 1975, bao gồm: quá trình vận động, phát triển, đặc điểm và thành tựu chủ yếu, 

tác giả và thể loại tiêu biểu. Từ đó, người học có kiến thức và kĩ năng cần thiết trong việc 

tiếp nhận, định hướng dạy học, thẩm bình và chuyển thể văn học Việt Nam giai đoạn sau 

1975 ở trường phổ thông.  

14.31. Ngữ âm và Từ vựng tiếng Việt : 3 TC 

Học phần học trước: XH2.1.003.2 

Học phần gồm các kiến thức về ngôn ngữ và ngôn ngữ học, bản chất và chức năng, 

nguồn gốc và sự phát triển của ngôn ngữ, phân loại ngôn ngữ, ngôn ngữ là một hệ thống 

tín hiệu, ý nghĩa tường minh và ý nghĩa hàm ẩn.  

14.32. Ngữ pháp tiếng Việt : 2 TC 

Học phần học trước: XH2.1.013.3 

 Học phần bao gồm  những kiến thức cơ bản về: từ loại, cum từ, ngữ pháp trong tiếng 

Việt, hệ thống về các đơn vị ngữ pháp được dạy ở chương trình và sách giáo khoa ngữ văn  

THPT 

14.33. Phong cách học tiếng Việt: 2 TC 

Học phần học trước: XH2.1.014.2 

Học phần gồm các kiến thức về ngôn ngữ và ngôn ngữ học, bản chất và chức năng, 

nguồn gốc và sự phát triển của ngôn ngữ, phân loại ngôn ngữ, ngôn ngữ là một hệ thống 

tín hiệu, ý nghĩa tường minh và ý nghĩa hàm ẩn.  

14.34 . Ngữ dụng học tiếng Việt: 2 TC 

Học phần học trước: XH2.1.016.2 

Học phần gồm các kiến thức về: những khái niệm cơ bản về phong cách học tiếng Việt, 

các phong cách chức năng trong tiếng Việt, các phương tiện tu từ và biện pháp tu từ tiếng Việt, 

việc nghiên cứu và sử dụng phong cách học trong đời sống văn học nghệ thuật. 

14.35. Văn học Nga - Xô Viết : 2 TC 

 Học phần học trước: không 
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Học phần giới thiệu tiến trình lịch sử văn học Nga thế kỷ XIX và thế kỷ XX; các 

trào lưu khuynh hướng và phương pháp sáng tác; một số tác giả, tác phẩm tiêu biểu. Học 

phần trang bị cho người học kiến thức, năng lực tìm hiểu, nghiên cứu tác gia, tác phẩm văn 

học Nga; các kỹ năng cần thiết trong việc tiếp nhận, định hướng dạy học, thẩm bình và 

chuyển thể các tác phẩm văn học Nga ở trường phổ thông. 

14.36. Văn học Phương Đông : 2 TC 

 Học phần học trước: XH2.1.017.2 

Học phần giới thiệu tiến trình về lịch sử văn học phương Đông (các quốc gia: Trung 

Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản...) từ cổ đại đến hiện đại; chỉ ra các đặc trưng cơ bản và những 

thành tựu, đóng góp của văn học Phương Đông đối với văn học thế giới. Học phần cung 

cấp cho người học kiến thức và định hướng dạy học về một số tác gia, tác phẩm tiêu biểu 

trong nền văn học phương Đông (Trung Quốc, Ấn Độ, Nhật Bản), đặc biệt là những tác 

gia và tác phẩm được chọn giảng dạy trong nhà trường. Học phần phát triển năng lực tiếp 

nhận, thẩm bình, chuyển thể văn học phương Đông.  

14.37. Văn học Phương Tây, Mỹ, Mỹ Latinh: 3 TC 

 Học phần học trước: XH2.1.018.2    

Học phần giới thiệu về khái quát về văn học phương Tây, Văn học cổ đại Hy Lạp, 

Văn học thời đại Phục Hưng, Văn học Phương Tây các thế kỉ XVII, XVIII, XIX, XX, và 

Văn học Mỹ Latinh. Học phần trang bị cho người học kiến thức, năng lực tìm hiểu, nghiên 

cứu tác gia, tác phẩm văn học Nga; các kỹ năng cần thiết trong việc tiếp nhận, định hướng 

dạy học, thẩm bình và chuyển thể các tác phẩm văn học Phương Tây, Mỹ Latinh  ở trường 

phổ thông.  

14.38.  Thực tế văn học : 2 TC* 

 Học phần học trước: không 

Học phần  gồm những kiến thức cơ bản liên quan đến thực tế văn học; đồng thời, giúp 

sinh viên củng cố, hiểu sâu và mở rộng kiến thức văn học dân gian, văn học viết Việt Nam, lí 

luận văn học... qua thực tế văn học tại những địa danh như: Nà Hang, khu di tích lịch sử quốc 

gia đặc biệt Tân Trào (Tuyên Quang), khu di tích Đền Sóc (Hà Nội), chùa Dâu, chùa Bút Tháp, 

chùa Phật Tích (Bắc Ninh), khu di tích Côn Sơn – Kiếp Bạc (Hải Dương), khu di tích Nguyễn 

Du (Hà Tĩnh), khu di tích Kim Liên (Nghệ An)... 

14.39. Thi pháp học: 2 TC* 

 Học phần học trước: không 

 Học phần gồm những tri thức cơ bản nhất những kiến thức cơ bản về thi pháp và thi 

pháp học; các trường phái nghiên cứu thi pháp ; quan niệm nghệ thuật về con người ; thời 

gian và không gian nghệ thuật ; điểm nhìn văn bản nghệ thuật; ngôn từ nghệ thuật; Người 

học có tính tự học, tự tìm hiểu, nghiên cứu về phân tích, bình giá tác phẩm văn học, vận 

dụng kiến thức về thi pháp để cảm thụ và đánh giá tác phẩm văn học. 

14.40. Lí luận văn học, những vấn đề hiện đại : 2 TC* 

 Học phần học trước: không 

Học phần bao gồm các kiến thức cơ bản về những vấn đề hiện đại của lí luận văn 

học: vấn đề thể loại lời nói của Baskhtin, tiểu luận của Tz Todorov, tiểu luận J. Kristeva, 

tiểu luận M.L.G. Khái niệm then chốt như "Kí hiệu quyển", "văn bản", "ngôn ngữ nghệ 

thuật", "kết cấu tác phẩm nghệ thuật ngôn từ", "nguồn gốc truyện kể",  tiểu luận của R. 
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Barthes, Tz. Todorov, Al. V. Mikhailov bàn về "phê bình", "nhà văn", "người viết", "tiến 

trình văn học", "chủ nghĩa cấu trúc. 

14.41. Truyện ngắn và tiểu thuyết Việt Nam hiện đại : 2 TC* 

 Học phần học trước: không 

Học phần gồm các kiến thức về khái niệm và lịch sử thể loại; đặc điểm, tính chất, 

thủ pháp nghệ thuật của thể loại truyện ngắn và tiểu thuyết; quá trình tiếp nhận và vận động 

của thể loại truyện ngắn và tiểu thuyết ở Việt Nam (từ đầu thế kỷ XX cho đến nay); đặc 

điểm, thành tựu và vị trí của thể loại truyện ngắn và tiểu thuyết Việt Nam hiện đại. Ngoài 

ra, học phần còn trang bị cho sinh viên những phương pháp phân tích và đánh giá các tác 

phẩm văn học thuộc thể loại truyện ngắn và tiểu thuyết Việt Nam hiện đại. 

14.42.  Văn học so sánh : 2 TC* 

 Học phần học trước: không. 

Học phần bao gồm những kiến thức cơ bản nhất về khái niệm văn học so sánh;  Quan hệ 

giao lưu ảnh hưởng đến văn học so sánh; Quan hệ song song/ loại hình; Văn học trong bối 

cảnh văn hóa 

14.143. Tâm lý học: 4 TC 

 Học phần học trước: không. 

 Học phần này bao gồm các nội dung cơ bản về: Tâm lý học đại cương; Tâm lý học 

lứa tuổi học sinh THCS, THPT và Tâm lý học sư phạm. 

14.44. Giáo dục học: 4 TC 

 Học phần học trước: không.. 

 Học phần này bao gồm các nội dung cơ bản về giáo dục học như những vấn đề 

chung về giáo dục học, lý luận dạy học và lý luận giáo dục.  

14.45. Giao tiếp sư phạm: 2 TC 

 Học phần học trước: không.. 

 Học phần bao gồm những nội dung cơ bản về khái niệm, nội dung, nguyên tắc, các 

phong cách giao tiếp, giao tiếp sư phạm và phát triển năng lực giao tiếp sư phạm. 

14.46.Phương pháp dạy học đọc – hiểu: 4 TC 

 Học phần học trước: không. 

Học phần gồm những kiến thức cơ về phương pháp dạy học tác phẩm văn chương 

(đọc – hiểu văn bản): một số vấn đề về  dạy học tác phẩm văn chương, phương pháp dạy 

học các kiểu bài văn học sử, văn học dân gian, văn học trung đại, văn học hiện đại, văn học 

nước ngoài, lý luận văn học ở trường. 

14.47.  Phương pháp dạy học tiếng Việt : 3 TC 

 Học phần học trước:  XH2.1.020.4 

Học phần gồm những kiến thức cơ về phương pháp dạy học tác phẩm văn chương 

(đọc – hiểu văn bản): một số vấn đề về  dạy học tác phẩm văn chương, phương pháp dạy 

học các kiểu bài văn học sử, văn học dân gian, văn học trung đại, văn học hiện đại, văn học 

nước ngoài, lý luận văn học ở trường. 
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14.48. Làm văn: 3 TC 

 Học phần học trước: XH2.1.021.3 

Học phần gồm những kiến thức cơ về văn bản và các kiểu văn bản trong nhà trường 

phổ thông: văn bản tự sự, văn bản miêu tả, văn bản biểu cảm, văn bản nghị luận, văn bản 

thuyết minh, văn bản ứng dụng; kỹ năng tạo lập văn bản trong nhà trường: hệ thống kỹ 

năng và vai trò, tác dụng của kỹ năng trong tạo lập văn bản, quy trình luyện tập kỹ năng 

trong trường THCS và THPT. 

14.49. Môn Ngữ văn trong nhà trường phổ thông: 2 TC 

 Học phần học trước: không 

 Học phần gồm những kiến thức cơ về kiến thức và kĩ năng về môn Ngữ văn trong 

nhà trường phổ thông, bao gồm: những kiến thức khái quát chung về môn Ngữ văn và 

người giáo viên Ngữ văn ở nhà trường phổ thông; nguyên tắc và phương pháp dạy học 

môn Ngữ văn; phát triển chương trình môn Ngữ văn; hoạt động trải nghiệm trong môn 

Ngữ văn 

14.50. Rèn luyện nghiệp vụ sư phạm môn Ngữ văn: 4 TC 

Học phần học trước: XH2.1.022.3 

Học phần gồm  các nội dung hướng dẫn cho sinh viên cách tổ chức dạy học cụ thể, 

đồng thời, còn giúp giáo sinh củng cố mở rộng và nâng cao kiến thức chuyên môn. Kĩ năng 

giao tiếp thông qua hoạt động tập giảng, giáo sinh còn có thể vận dụng những lí luận dạy 

học ở trường sư phạm vào thực tiễn giảng dạy ở trường phổ thông nhằm hình thành các kĩ 

năng cơ bản sau: Kĩ năng thiết kế xây dựng kế hoạch giảng dạy 2 Kĩ năng giao tiếp, ứng 

xử sư phạm, xử lí các tình huống. Những kĩ năng này là nền tảng, phương tiện, cơ sở trong 

việc tiếp cận dễ dàng với các đối tượng trong các mối quan hệ xã hội, trong việc tổ chức 

các hoạt động dạy học. 

14.51. Ngôn ngữ văn chương: 2TC* 

 Học phần học trước:  không 

 Học phần bao gồm  kiến thức về văn bản và các văn bản chức năng, đặc trưng của 

ngôn ngữ văn chương, ngôn ngữ thơ và ngôn ngữ văn xuôi. Đồng thời, rèn luyện cho sinh 

viên những phương pháp, thao tác cụ thể trong thực hành nghiên cứu ngôn ngữ trong các 

sáng tác văn chương ở trường  phổ thông. 

14.52. Dạy học phát triển năng lực Ngữ văn: 4 TC 

 Học phần học trước: XH2.1.022.3 

Học phần bao gồm các kiến thức về về năng lực, phát triển năng lực, tiếp cận năng 

lực, phương pháp tổ chức dạy học phát triển năng lực, kiểm tra đánh giá trong giáo dục nói 

chung và giáo dục phổ thông nói riêng. Bộ sách dành thời lượng lớn giới thiệu quy trình tổ 

chức dạy học một số chủ đề trong từng môn học với mục đích minh hoạ, cụ thể hoá việc 

vận dụng tiếp cận phát triển năng lực học sinh trong lựa chọn, triển khai phương pháp dạy 

học, kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh. 

14.53. Đánh giá năng lực học sinh trong môn Ngữ văn: 2TC 

 Học phần học trước: không 

Học phần gồm những kiến thức cơ những kiến thức cơ bản về đánh giá năng lực 
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học sinh trong môn Ngữ văn, bao gồm: những vấn đề chung về kiểm tra, đánh giá năng lực 

Ngữ văn bao gồm: xây dựng câu hỏi, bài tập, đề kiểm tra đánh giá năng lực của học sinh 

trong môn Ngữ văn 

14.54. Từ hán việt với việc giảng dạy ngữ văn ở  trường phổ thông: 2 TC 

 Học phần học trước: XH2.1.033.2 

Học phần gồm các kiến thức cơ bản về từ Hán Việt như:  định nghĩa về từ Hán Việt, 

lịch sử hình thành, quá trình phát triển, vai trò, vị trí của từ Hán Việt đối với lịch sử dân 

tộc, đặc biệt là đối với nền văn học của Việt Nam. Thông qua học phần người học hiểu 

được phần nào thực trạng hiểu và sử dụng từ Hán Việt của học sinh trong quá trình học 

môn ngữ văn ở bậc phổ thông. 

14.55 Tiếp nhận văn học trong nhà trường: 2TC 

 Học phần học trước: không 

Học phần gồm những kiến thức giới thiệu khái quát về lí thuyết tiếp nhận văn học và tiếp 

nhận tác phẩm văn học từ bình diện nội tại, từ các yếu tố bên ngoài.  

14.56. Ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy học Ngữ Văn: 2TC 

 Học phần học trước: TN2.1.501.2 

Học phần gồm những kiến thức giới thiệu khái quát về các loại hình nghệ thuật. Mối 

quan hệ giữa văn học và các loại hình nghệ thuật khác như kiến trúc, điêu khắc, âm nhạc, 

hội họa, múa, sân khấu, điện ảnh. 

14.57.  Văn học và các loại hình nghệ thuật khác: 2TC 

 Học phần học trước: không 

Học phần gồm các kiến thức cơ bản về ảnh hưởng của các nhân tố sinh thái tới sinh 

vật, sinh thái học quần thể, quần xã, hệ sinh thái, đấu tranh sinh học và việc bảo tồn tính 

đa dạng về các hệ sinh thái tự nhiên, phát triển và khai thác bền vững tài nguyên sinh vật 

và môi trường tự nhiên. 

14.58. Phương ngữ học tiếng Việt: 2TC 

 Học phần học trước: không 

Học phần gồm các kiến thức về phương ngữ học tiếng Việt và các phương pháp, 

thao tác cụ thể để phân tích, nghiên cứu các vấn đề thực tiễn của phương ngữ trong văn 

học địa phương. Gợi mở cho sinh viên những xu hướng nghiên cứu về phương ngữ học 

tiếng Việt hiện đại. 

14.59 Thực tập 1: 4TC 

 Học phần học trước: XH2.1.022.4 

 Học phần gồm các kiến thức và kĩ năng cơ bản về tìm hiểu thực tế giáo dục địa 

phương và ở trường phổ thông; thực hành công tác chủ nhiệm lớp và các hoạt động giáo 

dục; thực hành giảng dạy môn ngữ văn và các hoạt động chuyên môn khác; viết báo cáo 

rút kinh nghiệm và thực hiện bài tập về Tâm lí- Giáo dục để nhận thức, tích lũy và bổ sung 

các kỹ năng dạy học cho bản thân. 

14.60. Thực tập 2: 4T C 

 Học phần học trước: XH2.1.037.4 
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Học phần gồm các kiến thức và kĩ năng cơ bản về tìm hiểu thực tế giáo dục địa 

phương và ở trường phổ thông; thực hành công tác chủ nhiệm lớp và các hoạt động giáo 

dục; thực hành giảng dạy môn Ngữ văn và các hoạt động chuyên môn khác; viết báo cáo 

rút kinh nghiệm để nhận thức, tích lũy và bổ sung các kỹ năng dạy học cho bản thân. 

14.61. Khóa luận tốt nghiệp: 6 TC 

Học phần học trước: Học xong tất cả các học phần chuyên ngành Sư phạm Ngữ văn. 

Học phần này dành cho các sinh viên năm cuối đã học xong tất cả các học phần 

chuyên ngành bắt buộc của khóa học, thỏa mãn điều kiện về điểm học tập của khoa, nhà 

trường quy định và có mong muốn thực hiện đề tài học phần khóa luận tốt nghiệp. 

Học phần yêu cầu sinh viên thực hiện một đề tài dưới dạng thức là một dự án hay 

một bài tập lớn, có nội dung liên quan đến các kiến thức chuyên ngành cua khóa học. Khi 

thực hiện khóa luận, sinh viên sẽ đươc đề xuât đề tài hay đươc giao đề tài và đươc giảng 

viên phụ trách hướng dẫn khoa học. Sau thời gian thực hiện theo quy định, sinh viên sẽ 

nộp báo cáo khóa luận và các sản phẩm, giải pháp, phần mềm đã thực hiệnđể được kiểm 

tra, đánh giá kết quả. 

14.62. Dạy văn bản thông tin ở trường phổ thông 

Học phần học trước: không 

Học phần gồm những kiến thức cơ về khái niệm, phân loại và đặc điểm của văn bản 

thông tin, phương pháp quy trình tổ chức dạy văn bản thông tin trong chương trình và sách 

giáo khoa Ngữ văn. 

14.63. Ngôn ngữ với vấn đề bảo tồn văn hóa trong đời sống các dân tộc thiểu số 

Học phần học trước: không 

Học phần bao gồm những kiến thức về dân tộc và ngôn ngữ các dân tộc thiểu số ở Việt 

Nam; cảnh huống ngôn ngữ các dân tộc thiểu số ở Việt Nam; bức tranh ngôn ngữ các dân 

tộc thiểu số ở Việt Nam; chính sách ngôn ngữ của Đảng và Nhà nước đối với ngôn ngữ các 

dân tộc thiểu số ở Việt Nam; bảo tồn ngôn ngữ, văn hóa các dân tộc thiểu số ở Việt Nam. 

14.64. Dạy học Ngữ văn theo chủ đề tích hợp liên môn 

Học phần học trước: không 

Học phần gồm những kiến thức cơ bản về dạy học tích hợp liên môn, phương pháp 

quy trình tổ chức dạy học tích hợp liên môn trong chương trình và sách giáo khoa Ngữ văn. 

15. Hướng dẫn thực hiện chương trình 

15.1. Quy định chung 

 - Căn cứ thực hiện chương trình: Luật Giáo dục 2019 số 43/2019/QH14, ngày 

14/6/2019; Quyết định số 1982/QĐ-TTg, ngày 18/102016 Quyết định phê duyệt Khung 

trình độ quốc gia Việt Nam; Thông tư số 17/2021/TT-BGDĐT ngày 22/6/2021 quy định 

về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt 

nghiệp với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại học và quy trình xây dựng, thẩm định, 

ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ; Quy chế đào tạo Đại học 

của trường Đại học Tân Trào ban hành kèm theo Quyết định số 667/QĐ-ĐHTTr, 

ngày25/8/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Tân Trào. Chương trình đào tạo được xây 

dựng trên cơ sở tham khảo chương trình đào tạo của một số trường đại học trong nước hiện 

đang đào tạo ngành Sư phạm Ngữ văn. 
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 - Chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Sư phạm Ngữ văn được thiết kế theo 

hướng phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo của người học, tích hợp chuyên môn và nghiệp 

vụ, tạo điều kiện thuận lợi cho người học sau khi tốt nghiệp có thể đảm nhiệm tốt những công 

việc phù hợp với chuyên ngành được đào tạo; 

- Khi thực hiện nội dung chương trình, các phòng, khoa, trung tâm, bộ môn phải 

thực hiện đúng theo chương trình đào tạo và đề cương chi tiết học phần đã được duyệt. 

Nếu có những nội dung cần thay đổi, phải đề nghị Ban Giám hiệu duyệt trước khi thực 

hiện.  

- Các khoa, trung tâm, bộ môn xây dựng đủ đề cương bài giảng, ngân hàng dữ liệu 

để tạo điều kiện cho tất cả các học phần tổ chức giảng dạy theo hướng tích cực hóa các 

hoạt động,đặc biệt là hướng dẫn người học tự học, tự nghiên cứu tài liệu; cần phải đảm bảo 

các điều kiện tối thiểu về tài liệu, giáo trình, thiết bị dạy học; tăng cường hoạt động tự 

nghiên cứu, tăng cường hình thức giao nhiệm vụ cho người học và tổ chức học tập, hoạt 

động theo nhóm.  

- Kế hoạch đào tạo và phân công giảng viên lên lớp phải được bố trí hợp lí về chuyên 

môn của từng đơn vị và phải được Ban Giám hiệu duyệt trước khi thực hiện. 

- Toàn bộ chương trình được thực hiện trong 4 năm, mỗi năm học được chia thành 

2 học kì, mỗi học kì là 15 tuần; có thể tổ chức học tập thêm trong kì nghỉ hè nếu xét thấy 

cần thiết. 

- Quy định thực hiện các học phần:  

+ Các học phần lí thuyết học tại lớp: không quá 30 tiết/ tuần, được chia thành các 

phần: lí thuyết, bài tập, thảo luận, kiểm tra, thực hành môn học. 

+ Học phần thực tập: thời gian không quá 40 giờ/ tuần. 

+ Mỗi tiết học là 50 phút 

15.2. Hướng dẫn lựa chọn các hoạt động dạy học và phương pháp dạy học 

 Giảng viên lựa chọn các hoạt động dạy học và phương pháp dạy học phù hợp   giúp 

người học chủ động tiếp thu, lĩnh hội kiến thức nhằm đạt được chuẩn đầu ra của học phần 

trong các phương pháp dạy học thể hiện ở đề cương chi tiết học phần (thuyết trình, tổ chức 

thảo luận, thực hành thí nghiệm; hướng dẫn sinh viên tự học, đọc tài liệu...), làm bài tập 

hoặc vận dụng các phương pháp khác theo đặc thù của học phần phát huy tính tích cực của 

người học, chủ động tiếp thu, lĩnh hội kiến thức, kĩ năng nhằm đạt được mục tiêu và chuẩn 

đầu ra của học phần; thúc đẩy việc rèn luyện các kỹ năng cứng, kỹ năng mềm, hoạt động 

tự học, tự nghiên cứu nhằm hướng đến việc nâng cao khả năng học tập suốt đời cho người 

học. 

15.3. Hướng dẫn tổ chức kiểm tra giữa kỳ và thi kết thúc học phần 

 Theo Điều 14-22, Chương III, Quy chế đào tạo Đại học của trường Đại học Tân 

Trào ban hành kèm theo Quyết định số 667/QĐ-ĐHTTr, ngày25/8/2021 của Hiệu trưởng 

Trường Đại học Tân Trào; Quy định tổ chức thi kết thúc học phần ban hành kèm theo 

Quyết định số 2209/QĐ-ĐHTT  ngày 18 tháng 11 năm 2015 của Hiệu trưởng Trường Đại 

học Tân Trào;  

15.4. Hướng dẫn xét tốt nghiệp và công nhận tốt nghiệp 

 Theo Điều 23, Chương III, Quy chế đào tạo Đại học của trường Đại học Tân Trào 

ban hành kèm theo Quyết định số 667/QĐ-ĐHTTr, ngày25/8/2021 của Hiệu trưởng 
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Trường Đại học Tân Trào.  


